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ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, thu hút đầu tư cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA ..., KỲ HỌP THỨ ...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Xét tờ trình số:……/TTr-UBND ngày...... tháng...... năm....của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra số: ....../BC-HĐND ngày......tháng...... năm .... của Ban ...... Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể:

1. Phạm vi điều chỉnh: Học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây viết tắt là GDNN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Đối tượng áp dụng:

Học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

- Là học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các địa điểm đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do cơ sở GDNN được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập.
4. Mức hỗ trợ: 200.000 đồng/1 học sinh, sinh viên/1 tháng.

5. Nguyên tắc hỗ trợ chi phí học tập:

- Mỗi người chỉ được hưởng hỗ trợ 01 lần/01 học sinh, sinh viên tại 01 cơ sở GDNN do học sinh, sinh viên lựa chọn. Thời gian được hưởng hỗ trợ theo thời gian học thực tế và không quá 10 tháng/1 năm học/1 học sinh, sinh viên, không quá 20 tháng/01 khóa học trình độ trung cấp và không quá 30 tháng/01 khóa học trình độ cao đẳng/01 học sinh, sinh viên. 
- Học sinh, sinh viên đã được hưởng chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì không được hưởng chính sách hỗ trợ này; trường hợp học sinh, sinh viên học đồng thời ở nhiều cơ sở GDNN thì chỉ được hưởng chính sách theo một cơ sở GDNN.
- Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được đảm bảo từ nguồn kinh phí thường xuyên giao hàng năm cho UBND các huyện, thành phố thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều này theo hộ khẩu thường trú.
Điều 2. Quy định về giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1. Phạm vi điều chỉnh: Các cơ sở GDNN đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Đối tượng áp dụng:

Giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với các cơ sở GDNN khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Học sinh, sinh viên học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở GDNN là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.

- Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.
- Cơ sở GDNN được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo quy định của pháp luật.
3. Mức kinh phí thực hiện giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng:

3.1. Đối với những ngành, nghề chưa xây dựng được định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/học sinh, sinh viên/1 tháng
	STT
	Nhóm ngành, nghề
	Trình độ trung cấp
	Trình độ cao đẳng

	1
	Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm thủy sản
	861
	984

	2
	Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
	1.008
	1.152

	3
	Y dược
	2.121
	2.424


3.2. Đối với những ngành, nghề đã xây dựng được định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá: bằng mức giá dịch vụ đạo tạo thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo ngành, nghề cụ thể do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành theo quy định.

4. Nguyên tắc áp dụng:

- Thực hiện giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với các cơ sở GDNN theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

- Giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo thời gian học thực tế và không quá 10 tháng/01 năm học/01 học sinh, sinh viên; không quá 20 tháng/01 khóa học trình độ trung cấp và không quá 30 tháng/01 khóa học trình độ cao đẳng/01 học sinh, sinh viên.

- Chỉ thực hiện 01 lần/01 học sinh, sinh viên tại 01 cơ sở GDNN do học sinh, sinh viên lựa chọn.

- Không áp dụng đối với học sinh, sinh viên đã được hưởng các chính sách miễn, giảm học phí khác từ ngân sách nhà nước.
- Cơ sở GDNN chỉ được thực hiện khi đã được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo; miễn 100% các khoản thu đối với người học do cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo.
- Nguồn kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo được đảm bảo từ ngân sách của tỉnh.

Điều 3. Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo trình đô sơ cấp cho người lao động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1. Phạm vi điều chỉnh: doanh nghiệp đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo trình độ sơ cấp.
2. Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có số lao động tham gia BHXH bình quân từ 100 lao động trở lên.
- Người lao động được doanh nghiệp tuyển dụng sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang, trong độ tuổi lao động theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
3. Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp đào tạo, sử dụng lao động qua đào tạo trình độ sơ cấp nghề.
4. Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/lao động đã được ký hợp đồng lao động.

5. Nguyên tắc hỗ trợ:

- Chỉ hỗ trợ một lần với mỗi lao động tại một doanh nghiệp.

- Người lao động phải hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp chứng chỉ nghề sơ cấp theo quy định của pháp luật; được doanh nghiệp cam kết sử dụng lao động kỹ thuật và ký hợp đồng lao động có thời gian từ 12 tháng trở lên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. 

- Doanh nghiệp trực tiếp đào tạo (nếu có đăng ký đào tạo được cấp có thẩm quyền cấp phép) hoặc đặt hàng các cơ sở GDNN/cơ sở có đăng ký hoạt động GDNN đủ điều kiện thực hiện đào tạo lao động cho doanh nghiệp.

- Những người đã được hỗ trợ theo chính sách khác của nhà nước thì không được hỗ trợ theo chính sách này.

- Giao UBND huyện/thành phố, Ban quản lý các KCN thực hiện hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước trực tiếp cho các doanh nghiệp theo số lao động đào tạo tại doanh nghiệp.

Điều 4. Quy định về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN tư thục; người lao động trong các doanh nghiệp là nhà giáo thỉnh giảng trong các cơ sở GDNN
1. Phạm vi điều chỉnh: Lao động kỹ thuật trong các doanh nghiệp và nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN có trụ sở chính đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Đối tượng áp dụng:

- Nhà giáo GDNN có đủ chuẩn về năng lực chuyên môn theo quy định của Pháp luật;
- Nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN tư thục (bao gồm: cơ hữu và thỉnh giảng);
- Nhà giáo GDNN là người lao động trong các doanh nghiệp tham gia giảng dạy trong các cơ sở GDNN công lập và tư thục (nhà giáo thỉnh giảng).
3. Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và hỗ trợ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.
4. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia: thanh quyết toán theo thực tế nhưng không quá 04 triệu đồng/1 lao động, nhà giáo/1 khóa học hoặc 1 lần tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.
5. Nguyên tắc hỗ trợ:
- Mỗi lao động, nhà giáo GDNN được hưởng hỗ trợ một lần từ chính sách này;
- Hỗ trợ một lần/1 lao động, nhà giáo GDNN sau khi hoàn thành khóa học, kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và được cấp chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của Pháp luật;
- Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề cho nhà giáo GDNN được đảm bảo từ ngân sách của tỉnh.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa ...., kỳ họp thứ .... thông qua ngày …. tháng … năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ... tháng .... năm 2021./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng chính phủ;

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);

- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh;

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, TP;

- Cổng thông tin đại biểu dân cử Bắc Giang;

- Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH.


	CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái
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